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Tóm tắt 

Nghiên cứu nhằm xác định các điều kiện thích hợp cho quy trình sản xuất dịch thủy 

phân ấu trùng Ruồi Lính đen bằng chế phẩm KMINA. Sử dụng các vi sinh vật có khả 

năng tiết ra enzyme protease giúp thủy phân ấu trùng Ruồi Lính đen tạo thành phân bón 

giàu dinh dưỡng với 5 chỉ tiêu chỉ tiêu nghiên cứu là: hàm lượng chế phẩm KMINA (1), 

hàm lượng ấu trùng Ruồi Lính đen (2), thời gian ủ (3), nhiệt độ ủ (4) và độ pH (5). Kết 

quả cho thấy công thức phối trộn và điều kiện thích hợp để sản xuất dịch thủy phân ấu 

trùng Ruồi Lính đen bao gồm: 3 mL chế phẩm KMINA + 30 g ấu trùng Ruồi Lính đen 

+ 5 g mật rỉ + 30 mL nước, thời gian ủ là 25 ngày với nhiệt độ là 35 ℃ và pH = 7 cho 

ra kết quả tốt nhất với hàm lượng acid amin tự do được xác định bằng phương pháp đo 

quang phổ UV-Vis là 718,52 g/mL. Kết quả nghiên cứu góp phần xây dựng quy trình 

sản xuất dịch thủy phân ấu trùng Ruồi Lính đen bằng chế phẩm vi sinh KMINA, góp 

phần tạo thêm sự phong phú về các dòng phân bón hữu cơ có lợi cho cây trồng và thân 

thiện với con người và môi trường. 
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Từ khóa 

ấu trùng Ruồi Lính đen, 

chế phẩm KMINA,  

chế phẩm vi sinh,  

dịch thủy phân,  

phân bón hữu cơ 

1 Đặt vấn đề 

Ấu trùng của Ruồi Lính đen (Hermetia illucens) được 

cho là vô hại [1] và có vai trò quan trọng trong việc 

phân hủy chất hữu cơ tương tự như giun đất, tạo ra dinh 

dưỡng cho đất. Chúng chuyển hóa chất thải hữu cơ 

thành protein chất lượng cao, giúp kiểm soát sâu bệnh 

và ký sinh trùng, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất 

biodiesel và làm nguồn dinh dưỡng cho thức ăn chăn 

nuôi [2]. Ấu trùng này chứa khoảng 50 % protein, 35 

% chất béo, cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, 

magiê và natri. Thành phần dinh dưỡng của ấu trùng 

thay đổi tùy theo chất nền nuôi dưỡng. 

Mặc dù có giá trị dinh dưỡng cao, việc áp dụng ấu trùng 

Ruồi Lính đen (ATRLĐ) để sản xuất dịch thủy phân 

vẫn chưa được phổ biến. Hiện tại, dịch thủy phân trên 

thị trường chủ yếu được sản xuất từ cá, trùn quế, ... 

[3,4]. Việc nuôi ATRLĐ hiện nay chủ yếu phục vụ cho 

thức ăn chăn nuôi, xử lý phụ phẩm nông nghiệp hoặc 

sản xuất phân bón hữu cơ [5]. Các nghiên cứu quốc tế 

chủ yếu tập trung vào khả năng xử lý phụ phẩm nông 

nghiệp của ATRLĐ. Một số nghiên cứu đã sử dụng 

enzyme protease để thủy phân ấu trùng, nhưng điều này 

dẫn đến chi phí sản xuất cao và giá thành sản phẩm 

cũng tăng, khó tiếp cận với người tiêu dùng. 

Nghiên cứu này nhằm mục đích sử dụng chế phẩm vi 

sinh chứa các chủng vi sinh vật có khả năng tiết enzyme 

protease để thủy phân ATRLĐ. Phương pháp này hứa 

hẹn sẽ giảm chi phí sản xuất so với việc sử dụng 

enzyme protease trực tiếp [6]. Nghiên cứu cũng sẽ đánh 

giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân nhằm 

tối ưu hóa quy trình sản xuất ATRLĐ. Việc thủy phân 

bằng chế phẩm vi sinh không chỉ giúp giảm giá thành 

sản phẩm mà còn nâng cao hàm lượng dinh dưỡng 

trong dịch thủy phân, góp phần tạo ra sản phẩm dễ tiếp 
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cận hơn cho người tiêu dùng và đem lại lợi ích đáng kể 

cho sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc thủy phân 

ATRLĐ bằng chế phẩm vi sinh trở thành một giải pháp 

hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho sản xuất nông 

nghiệp. 

2 Phương pháp nghiên cứu 

2.1 Phương pháp xử lý mẫu 

ATRLĐ 15 ngày tuổi được lấy từ Công ty Ruồi Lính 

đen Hưng Điền Phát rửa sạch và xay nhuyễn. Sau khi 

xay nhuyễn, tiến hành phối trộn theo khối lượng các 

thành phần bao gồm: chế phẩm KMINA + ATRLĐ 

theo tỉ lệ và các điều kiện như: thời gian ủ, nhiệt độ, độ 

pH của từng nghiệm thức trong thí nghiệm, cố định hai 

thành phần là 5 g mật rỉ đường và 30 mL nước. 

2.2 Thành phần chế phẩm vi sinh KMINA 

 
Hình 1  Bố trí thí nghiệm thủy phân trong ống phancol 

với 3 lần lặp lại 

Vi khuẩn Bacillus spp.: 108 CFU/mL 

Vi khuẩn quang hợp Rhodobacter sp.: 4×108 CFU/mL 

Vi khuẩn Lactobacillus spp.: 109 CFU/mL 

Nấm men Saccharomyces spp.: 2×108 CFU/mL 

2.3 Phương pháp thực hiện 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức 

mỗi nghiệm thức 3 lần lặp lại 

2.3.1 Xác định hàm lượng chế phẩm KMINA thích hợp 

cho quá trình thủy phân ATRLĐ 

Thí nghiệm được thực hiện theo từng chỉ tiêu bằng cách 

sử dụng ATRLĐ sau khi thu hoạch để xay, ép lấy dịch 

và phân tích hàm lượng dinh dưỡng ban đầu; sau đó 

tiến hành thủy phân bằng cách cố định các yếu tố còn 

lại với hàm lượng cơ chất là 10 g, thời gian 10 ngày, 

nhiệt độ 30 °C, độ pH = 5 và thay đổi hàm lượng chế 

phẩm KMINA lần lượt (1, 2 và 3) mL theo từng nghiệm 

thức nhằm xác định nghiệm thức có hàm lượng acid 

amin tự do cao nhất 

2.3.2 Xác định hàm lượng cơ chất thích hợp cho quá 

trình thủy phân ATRLĐ 

Sau khi xác định được hàm lượng chế phẩm KMINA 

thích hợp cho quá trình thủy phân ATRLĐ, tiến hành 

bổ sung chỉ tiêu hàm lượng KMINA thích hợp vào thí 

nghiệm sau nhằm xác định hàm lượng cơ chất thích hợp 

cho quá trình thủy phân bằng cách cố định các chỉ tiêu 

là thời gian 10 ngày, nhiệt độ 30 ºC, độ pH = 5 và thay 

đổi hàm lượng cơ chất lần lượt 10 g, 20 g, và 30 g theo 

từng nghiệm thức nhằm xác định nghiệm thức có hàm 

lượng acid amin tự do cao nhất. 

2.3.3 Xác định thời gian thích hợp cho quá trình thủy 

phân ATRLĐ 

Sau khi xác định được hàm lượng cơ chất thích hợp cho 

quá trình thủy phân ATRLĐ. Tiến hành bổ sung chỉ tiêu 

hàm lượng KMINA và hàm lượng cơ chất thích hợp 

vào thí nghiệm sau nhằm xác định thời gian thích hợp 

cho quá trình thủy phân bằng cách cố định các chỉ tiêu 

là nhiệt độ 30 ºC, độ pH = 5 và thay đổi thời gian thủy 

phân lần lượt 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày theo từng 

nghiệm thức nhằm xác định nghiệm thức có hàm lượng 

acid amin tự do cao nhất. 

2.3.4 Xác định nhiệt độ thích hợp cho quá trình thủy 

phân ATRLĐ 

Sau khi xác định được thời gian thích hợp cho quá trình 

thủy phân ATRLĐ, tiến hành bổ sung chỉ tiêu hàm 

lượng KMINA, hàm lượng cơ chất và thời gian thích 

hợp vào thí nghiệm sau nhằm xác định nhiệt độ thích 

hợp cho quá trình thủy phân bằng cách cố định chỉ tiêu 

độ pH: 5 và thay đổi nhiệt độ lần lượt 25 ℃, 30 ℃, và 

35 ℃ theo từng nghiệm thức nhằm xác định nghiệm 

thức có hàm lượng acid amin tự do cao nhất 

2.3.5 Xác định độ pH thích hợp cho quá trình thủy phân 

ATRLĐ 

Sau khi xác định được nhiệt độ thích hợp cho quá trình 

thủy phân ATRLĐ, tiến hành bổ sung chỉ tiêu hàm 

lượng KMINA, hàm lượng cơ chất, thời gian và nhiệt 

độ thích hợp vào thí nghiệm độ pH lần lượt pH = 6, pH 

= 7, pH = 8 theo từng nghiệm thức nhằm xác định 

nghiệm thức có hàm lượng acid amin tự do cao nhất. 

2.4 Phương pháp xác định hàm lượng acid amin tự do 

Bước 1: lấy 1 mL mẫu cho vào ống nghiệm  

Bước 2: thêm 1 mL đệm borat pH = 9 và 5 mL phenol 

6 % rồi đem lắc trong nước lạnh 5 phút.  

Bước 3: thêm 2 mL dung dịch NaClO 6 %, đun nóng 

trong 10 phút rồi lắc trong nước đá 10 phút [7].  

Bước 4: tiến hành đo quang ở bước sóng 645 nm. Hàm 

lượng acid amin tự do được xác định dựa vào đường 

chuẩn Gamma-Aminobutyric Acid (GABA). 
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2.5 Phương pháp xử lý số liệu 

 
Hình 2  Mẫu hàm lượng gamma-aminobutyric acid 

(GABA), trong đó: (A) 0 µg/mL; (B) 6.25 µg/mL;  

(C) 12.5 µg/mL; (D) 25 µg/mL;  (E) 50 µg/mL;  

(F) 100 µg/mL; (G) 200 µg/mL; (H) 400 µg/mL 

 

 
Hình 3  Đồ thị đường chuẩn GABA 

 

Số liệu thí nghiệm được thu thập và tổng hợp bằng phần 

mềm Microsoft Office Excel 2016, phân tích thống kê 

theo ANOVA bằng phần mềm SAS 9.5. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Xác định hàm lượng chế phẩm KMINA thích hợp 

cho quá trình thủy phân ATRLĐ 

Bảng 1 Kết quả khảo sát hàm lượng chế phẩm KMINA thích 

hợp cho quá trình thủy phân ATRLĐ 

Nghiệm 

thức 

KMINA 

(mL) 

Chỉ tiêu theo dõi 

Hàm lượng acid 

amin tự do (g/mL) 

1.1 1 135,67 ± 2,89c 

1.2 2 167,09 ± 3,33b 

1.3 3 201,86 ± 5,77a 

CV % 4,32 

Theo Bảng 1, hàm lượng chế phẩm càng cao thì khả 

năng thủy phân nhộng ruồi càng cao. Điều này được thể 

hiện qua khả năng cắt mạch bằng các vi sinh vật tiết ra 

enzyme protease – một loại enzyme thủy phân có khả 

năng cắt mối liên kết peptide trong các phân tử 

polypeptide, protein và một số cơ chất khác tương tự 

thành các acid amin tự do có trong thành phần của 

nhộng ruồi, hàm lượng chế phẩm càng cao tỉ lệ thuận 

với hàm lượng vi sinh trong các nghiệm thức càng 

nhiều và tỉ lệ thuận với hàm lượng acid amin có trong 

sản phẩm dịch thủy phân. Trong đó, ở nghiệm thức 1.3 

có bổ sung chế phẩm KMINA cao nhất với 3 mL cho 

ra kết quả cao nhất với hàm lượng acid amin tự do là 

201,86 g/mL so với hai nghiệm thức còn lại là nghiệm 

thức 1.1 được bổ sung 1 mL chế phẩm KMINA và 

nghiệm thức 1.2 được bổ sung 2 mL chế phẩm KMINA 

cho ra kết quả thấp hơn với lần lượt là 135,67 g/mL 

và 167,09 g/mL. Kết quả nghiên cứu tương đồng với 

nghiên cứu [8]. Tuy kết quả này cho thấy có thể khi 

tăng thêm hàm lượng chế phẩm KMINA thì hàm lượng 

acid amin tự do có thể sẽ tiếp tục tăng thêm, nghiên cứu 

này hướng đến lợi ích về kinh tế và người sử dụng chế 

phẩm, nếu sử dụng nhiều chế phẩm thì mức chi phí sẽ 

tăng theo. Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất nghiệm thức 

1.3 là 3 mL chế phẩm là hợp lý và tốt nhất và tiếp tục 

xét các yếu tố khác nhằm tăng hàm lượng acid amin có 

trong sản phẩm. 

 
Hình 4  Mẫu đo độ hấp thụ quang để đánh giá hàm 

lượng chế phẩm KMINA thích hợp cho quá trình thủy 

phân ATRLĐ, trong đó: (A) Nghiệm thức 1.1 với 1 mL 

KMINA; (B) Nghiệm thức 1.2 với 2 mL KMINA;  

(C) Nghiệm thức 1.3 với 3 mL KMINA 

3.2 Xác định hàm lượng cơ chất thích hợp cho quá trình 

thủy phân ATRLĐ  

Bảng 2  Kết quả khảo sát hàm lượng cơ chất thích hợp cho 

quá trình thủy phân ATRLĐ 

Nghiệm 

thức 

Cơ 

chất 

(g) 

Chỉ tiêu theo dõi 

Hàm lượng acid amin tự do 

(g/mL) 

2.1 10 202,81 ± 2,07c 

2.2 20 239,95 ± 3,33b 

2.3 30 272,33 ± 5,49a 

CV % 2,83 
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Kết quả phân tích ở Bảng 2 trên cho thấy khi cố định 

hàm lượng chế phẩm KIMINA và các điều kiện thủy 

phân (pH, nhiệt độ, thời gian) như nhau, hàm lượng 

acid amin trong mẫu sau thủy phân đều tăng lên tương 

đồng với việc tăng hàm lượng ATRLĐ. Trong đó, ở 

nghiệm thức 2.3 được bổ sung 30 g ATRLĐ cho ra kết 

quả tốt nhất với 272,33 g/mL. Và ở hai nghiệm thức 

còn lại là 2.1 và 2.2 được bổ sung 10 g và 20 g ATRLĐ 

cho ra kết quả lần lượt là 202,81 g/mL và 239,95 

g/mL. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với kết quả 

[9]. Tuy khoảng cách giữa các nghiệm thức là 10 g 

ATRLĐ, kết quả cho ra có sự cách biệt về hàm lượng 

acid amin tự do không đáng kể. Tuy nhiên, nghiệm thức 

2.3 là tốt nhất để tiếp tục thực hiện các thí nghiệm sau 

nhằm gia tăng hàm lượng acid amin tự do trong mẫu 

dịch thủy phân bằng các điều kiện khác như thời gian, 

nhiệt độ, pH. Vì nếu chỉ sử dụng lượng ATRLĐ thấp, 

có thể trong quá trình thí nghiệm về thời gian thì lượng 

polypeptide, protein và một số cơ chất khác sẽ hết và 

không thể tiếp tục thủy phân để tăng hàm lượng acid 

amin tự do trong mẫu. Ngược lại, nếu lượng 

polypeptide, protein và một số cơ chất khác vẫn còn, 

khi người dân sử dụng còn dư thì hàm lượng acid amin 

có trong mẫu sẽ tiếp tục tăng lên, tăng thêm dinh dưỡng 

cho cây trồng vào lần sử dụng sau [10]. 

 
Hình 5  Mẫu đo độ hấp thụ quang để đánh giá hàm 

lượng cơ chất thích hợp cho quá trình thủy phân 

ATRLĐ, trong đó: (A) Nghiệm thức 2.1 với 10 g 

ATRLĐ; (B) Nghiệm thức 2.2 với 20 g ATRLĐ; (C) 

Nghiệm thức 2.3 với 30 g ATRLĐ 

3.3 Xác định thời gian thích hợp cho quá trình thủy 

phân ATRLĐ 

Bảng 3  Kết quả đánh giá thời gian thích hợp cho quá trình 

thủy phân ATRLĐ 

Nghiệm 

thức 

Thời 

gian 

(Ngày) 

Chỉ tiêu theo dõi 

Hàm lượng acid amin tự 

do (g/mL) 

3.1 15 285,19 ± 2,89c 

3.2 20 322,33 ± 10,73b 

3.3 25 354,24 ± 5,49a 

CV % 3,86 

Theo Bảng 3, thời gian thủy phân càng cao hàm lượng 

acid amin tự do càng cao. Điều này được thể hiện qua 

thời gian phát triển các vi sinh vật trong quá trình sống 

đã tiết ra enzyme protease có khả năng cắt mối liên kết 

peptide trong các phân tử polypeptide, protein và một 

số cơ chất khác tương tự thành các acid amin tự do có 

trong thành phần của nhộng ruồi. Trong nghiên cứu 

này, thời gian thủy phân càng cao tỉ lệ thuận với hàm 

lượng acid amin tự do có trong sản phẩm dịch thủy 

phân. Vì vậy, nghiệm thức 3.3 là nghiệm thức cho ra 

hàm lượng acid amin tự do cao nhất với 354,24 g/mL. 

Trong khi đó, ở hai nghiệm thức còn lại cho ra kết quả 

tương đối với thấp nhất là nghiệm thức 3.1 với 285,19 

g/mL và nghiệm thức 3.2 với hàm lượng acid amin tự 

do là 322,33 g/mL. Kết quả nghiên cứu này tương 

đồng với kết quả [11]. Tuy thí nghiệm này cho thấy thời 

gian thủy phân càng lâu thì hàm lượng acid amin tự do 

càng cao, khi đến một giới hạn thời gian mà lượng liên 

kết peptide trong các phân tử polypeptide, protein và 

một số cơ chất khác giảm thì hàm lượng acid amin 

trong mẫu dịch thủy phân sẽ không tiếp tục tăng nữa. 

Vì thế, đề xuất ở các đề tài nghiên cứu tiếp theo có liên 

quan đến nghiên cứu thủy phân ATRLĐ sẽ tiếp tục bố 

trí thêm các nghiệm thức gia tăng số ngày thủy phân 

nhằm tăng hàm lượng acid amin tự do cho sản phẩm. 

Vì trong nghiên cứu này hướng đến đối tượng là người 

tiêu dùng, nên nghiên cứu chỉ thực hiện trong thời gian 

là 25 ngày nhằm tối ưu thời gian thủy phân giúp người 

tiêu dùng giảm thời gian chờ quá trình thủy phân. Sau 

25 ngày, có thể dùng được sản phẩm và có thể tiếp tục 

chờ nếu muốn tăng hàm lượng acid amin tự do trong 

sản phẩm. 

 
Hình 6 Mẫu đo độ hấp thụ quang để đánh giá thời gian 

thích hợp cho quá trình thủy phân ATRLĐ, trong đó: 

 (A) Nghiệm thức 3.1 với 15 ngày; (B) Nghiệm thức 3.2 

với 20 ngày; (C) Nghiệm thức 3.3 với 25 ngày 
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3.4 Xác định nhiệt độ thích hợp cho quá trình thủy phân 

ATRLĐ 

Bảng 4  Kết quả đánh giá nhiệt độ thích hợp cho quá trình 

thủy phân ATRLĐ 

Nghiệm 

thức 

Nhiệt 

độ (°C) 

Chỉ tiêu theo dõi 

Hàm lượng acid amin tự 

do (g/mL) 

4.1 25 413,76 ± 9,04c 

4.2 30 473,76 ± 4,97b 

4.3 35 511,86 ± 4,36a 

CV % 2,4 

Theo số liệu được cung cấp từ Bảng 4 trên cho thấy, do 

chế phẩm KMINA có hàm lượng các vi sinh vật là 

Bacillus spp và Lactobacillus spp cao chiếm chủ yếu 

trong chế phẩm nên khi bố trí nhiệt độ vào ngưỡng phát 

triển thì khả năng thủy phân tăng lên dựa vào nhiệt độ 

thích hợp của các chủng vi sinh vật trên. Trong đó, ở 

nghiệm thức 4.3 được bố trí ở nhiệt độ 35 °C cho ra kết 

quả tốt nhất với 511,86 g/mL. Tiếp theo là nghiệm 

thức 4.2 với nhiệt độ 30 °C cho ra hàm lượng acid amin 

tự do là 473,76 g/mL và ở nghiệm thức 4.1 với nhiệt 

độ 25 °C cho ra kết quả thấp nhất với 413,76 g/mL. 

Theo kết quả trên thích hợp với đặc điểm sinh trưởng 

và phát triển của một số vi sinh vật có trong chế phẩm 

với nhiệt độ thích hợp là 37 °C. Kết quả nghiên cứu trên 

cho thấy sự tương đồng với nghiên cứu [12]. Với nhiệt 

độ này, người tiêu dùng có thể sản xuất dịch thủy phân 

ATRLĐ bằng chế phẩm KMINA tại nhà bằng cách bố 

trí nơi ủ ở những nơi có ánh sáng mặt trời với nhiệt độ 

trung bình khoảng 35 °C. 

 
Hình 7 Mẫu đo độ hấp thụ quang để đánh giá nhiệt độ 

thích hợp cho quá trình thủy phân ATRLĐ, trong đó: (A) 

Nghiệm thức 4.1 với 25 °C; (B) Nghiệm thức 4.2 với 30 

°C; (C) Nghiệm thức 4.3 với 35 °C 

3.5. Xác định độ pH thích hợp cho quá trình thủy phân 

ATRLĐ  

Bảng 5 Kết quả khảo sát độ pH thích hợp cho quá trình thủy 

phân ATRLĐ 

Nghiệm 

thức 
pH 

Chỉ tiêu theo dõi 

Hàm lượng acid amin tự do 

(g/mL) 

5.1 6 671,38 ± 6,19ab 

5.2 7 718,52 ± 23.9a 

5.3 8 612,81 ± 9,08b 

CV % 5,34 

Theo số liệu được thể hiện ở Bảng 5, các vi sinh vật 

hoạt động mạnh ở pH trung tính. Theo đó ở nghiệm 

thức 5.1 với pH 6 cho ra kết quả trung bình với hàm 

lượng acid amin tự do là 671,38 g/mL. Khi tăng độ 

pH lên 7 thì hàm lượng acid amin tự do trong mẫu dịch 

thủy phân đã tăng lên với 718,52 g/mL, đây là ngưỡng 

pH trung tính và cũng là nghiệm thức tốt nhất trong thí 

nghiệm, do trong chế phẩm KMINA có hàm lượng các 

vi sinh vật là Bacillus spp và Lactobacillus spp cao 

chiếm chủ yếu trong chế phẩm và các vi sinh vật này 

hoạt động mạnh ở ngưỡng pH trung tính vì thế trong thí 

nghiệm này với nghiệm thức pH trung tính đã cho ra 

kết quả tốt nhất. Ở nghiệm thức 5.3 với pH = 8 đã cho 

ra kết quả thấp nhất với hàm lượng acid amin tự do là 

612,81 g/mL. Kết quả nghiên cứu này tường đồng với 

kết quả [3]. 

 
Hình 8  Mẫu đo độ hấp thụ quang để đánh giá độ pH 

thích hợp cho quá trình thủy phân ATRLĐ, trong đó: (A) 

Nghiệm thức 5.1 với pH = 6; (B) Nghiệm thức 5.2 với 

pH = 7; (C) Nghiệm thức 5.3 với pH = 8 

4 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được mục tiêu đề tài là 

xác định được công thức phối trộn và điều kiện thích 

hợp cho quá trình sản xuất dịch thủy phân ATRLĐ. Kết 

quả cho thấy hàm lượng chế phẩm vi sinh, hàm lượng 

Ấu trùng bổ sung và các điều kiện như: thời gian, nhiệt 
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độ, pH có vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất 

dịch thủy phân ATRLĐ, giúp gia tăng hàm lượng acid 

amin tự do có trong sản phẩm. Như vậy sau 5 nội dung 

thí nghiệm trên, có thể đưa ra công thức thích hợp nhất 

cho quá trình sản xuất dịch thủy phân ATRLĐ với tỷ lệ 

hàm lượng chế phẩm KMINA (mL): hàm lượng cơ chất 

(g): mật rỉ đường (g): nước (mL) lần lượt là 3: 30: 5: 30 

với thời gian ủ là 25 ngày và pH = 7. Nghiên cứu đã 

góp phần đưa ra quy trình thích hợp giúp tối ưu quá 

trình thủy phân ATRLĐ, tạo tiền đề sản xuất dịch thủy 

phân ATRLĐ đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
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Abstract  The study aims to identify suitable conditions for the hydrolysis production process of black soldier fly 

larvae using the KMINA preparation. Utilizing microorganisms that can secrete protease enzymes to hydrolyze 

black soldier fly larvae, the goal is to create nutrient-rich organic fertilizer. The five research parameters are: 

KMINA preparation concentration (1), black soldier fly larvae concentration (2), fermentation time (3), 

fermentation temperature (4), and pH level (5). The results indicate that the optimal formulation and conditions for 

producing hydrolyzed black soldier fly larvae include: 3 mL of KMINA preparation + 30 g of black soldier fly 

larvae + 5 g of molasses + 30 mL of water, with a fermentation time of 25 days at a temperature of 35 °C and a pH 

of 7. This resulted in the best outcome, with a free amino acid concentration measured by UV-Vis spectroscopy at 

718.52 µg/mL. The research findings contribute to the establishment of a production process for hydrolyzed black 

soldier fly larvae using the KMINA microbial preparation, enhancing the diversity of beneficial organic fertilizers 

for crops in a way that is friendly to humans and the environment 

Keywords Black Soldier Fly Larvae, KMINA, Microbial Product, Hydrolyzed Organic Fertilizer, Organic 

Fertilizer 

 

  


